
Số 
TT

Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú CCCD
Ngày cấp 

CCCD 
Nơi cấp CCCD Số điện thoại Email Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

Hệ đào 
tạo 

Trình độ chuyên môn Môn thi sát hạch Lĩnh vực cấp CCHN Hạng

1 Đinh Trọng Thìn 01/10/1988
CH502-CT15, Khu đô thị 
mới Tứ Hiệp, phường Yên 

Sở, thành phố Hà Nội
040088000627 01/05/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0983882602
dinhtrongthin@gmail.co

m

Công ty Cổ phần 
CONINCO Đầu tư phát 
triển hạ tầng và Tư vấn 

xây dựng

Đại học Giao thông vận 
tải TP. Hồ Chí Minh 

(2012)
Chính quy Kỹ sư Kinh tế xây dựng

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng

I

2 Hồ Văn Hoàn 10/06/1985
Phường Thành Vinh, tỉnh 

Nghệ An
040085039602 02/07/2025 Bộ Công an 0949382324

hovanhoan1985@gmail.
com

Công ty TNHH Hoàn 
Cầu An Phát

Đại học Bách Khoa - Đại 
học Đà Nẵng (2009)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Cầu 

đường
Thiết kế xây dựng công trình 

đường bộ
Thiết kế xây dựng công trình: Đường 

bộ
III

Thiết kế xây dựng công trình cầu - 
hầm

Thiết kế xây dựng công trình: Cầu 
đường bộ

III

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ, Cầu đường bộ

III

3 Lê Thanh Hải 17/07/1982
Phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ 

An
040082003193 01/01/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0986285678 hailt1707@gmail.com
Công ty cổ phần tư vấn 

xây dựng HĐT
Đại học Thủy lợi (2005) Chính quy Kỹ sư Thủy lợi Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

4 Nhữ Quốc Huy 22/05/1980 Xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 040080015835 06/01/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0979722580

nhuquochuy2251980@g
mail.com

Trung tâm kiểm định xây 
dựng Nghệ An

Đại học Kiến trúc Hà 
Nội (2003)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp
Thiết kế Kết cấu công trình Thiết kế kết cấu công trình: Dân dụng II

Định giá xây dựng Định giá xây dựng I

5 Lê Văn Dũng 14/04/1973
Xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ 

An
040073002496 02/04/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0979235286
levandung14041973@g

mail.com
Công ty CP xây dựng 

Tân Sơn Bắc
Đại học Xây dựng Hà 

Nội (1999)
Chính quy

Kỹ sư Môi trường nước - 
cấp thoát nước

Thiết kế Cấp thoát nước công 
trình

Thiết kế cơ - điện công trình: Hệ 
thống cấp thoát nước

II

6 Nguyễn Thị Thoa 02/02/1996
Thôn Yên Đình, xã Đại 

Đồng, tỉnh Nghệ An
040196018560 30/05/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0367804696 Thoa96utc@gmail.com
Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng 189
Đại học Giao thông vận 

tải (2018)
Chính quy Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

7 Hồ Sỹ Anh 28/04/1995
Phường Tân Mai, tỉnh Nghệ 

An
040095022208 09/08/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0854599777
hosyanhdhgtvt@gmail.c

om
Công ty Cổ phần tư vấn 

Trường Phát
Đại học Công nghệ Giao 

thông vận tải (2016)
Chính quy

Cử nhân Cao đẳng Công 
nghệ Kỹ thuật giao thông

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ; Cầu đường bộ

III

8 Bùi Hoàng Long 11/07/1977
Phường Vinh Hưng, tỉnh 

Nghệ An
010077003577 10/08/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0988688689
hoanglongdrvn@gmail.c

om
Trung tâm Kỹ thuật 

đường bộ 2
Đại học Giao thông vận 

tải (2002)
Tại chức

Kỹ sư Xây dựng Cầu 
Đường bộ

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 

trình Đường bộ 
I

9 Nguyễn Quý Long 08/11/1988
xóm 10, xã Quỳ Hợp, tỉnh 

Nghệ An
040088015320 25/08/2023

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0969066111
nguyenquylong1988@g

mail.com
Công ty TNHH TH 

Cường Thịnh
Đại học Nông lâm - Đại 
học Thái Nguyên (2010)

Chính quy Quản lý đất đai Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

10 Cao Văn Cường 04/04/1989
Phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ 

An
040089043025 11/11/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0967891238
vancuong.bmt89@gmail

.com
Trung tâm kỹ thuật 

Đường bộ 2

Đại học Giao thông vận 
tải TP. Hồ Chí Minh 

(2012)
Chính quy

Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Đường bộ; Cầu đường bộ

III

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ XÂY DỰNG

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 06 NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SXD ngày                 /            / 2026    của Sở Xây dựng Nghệ An )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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